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THÔNG SỐ HỆ THỐNG

THÔNG SỐ INVERTER HÒA LƯỚI

CẤU HÌNH THIẾT BỊ :
- LOẠI HÌNH  : HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI
- CÔNG SUẤT THIẾT KẾ : 2012 KWP
- SỬ DỤNG : 3440 TẤM QUANG NĂNG LONGI - 585WP
- CÔNG SUẤT: 585 WP/TẤM
- SỬ DỤNG 18 INVERTER HUAWEI 100 KW
- LOẠI INVERTER : 3PHASE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TẤM PIN MẶT TRỜI

NỘI DUNG THÔNG SỐ

MÃ SẢN PHẨM/HÃNG SẢN XUẤT SUN2000-100KTL-M1

DC INPUT

DẢI ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC / LỚN NHẤT

SỐ LƯỢNG MPPT

DÒNG ĐIỆN LỚN NHẤT / MPPT

DÒNG NGẮN MẠCH / MPPT

SỐ LƯỢNG CHUỖI

500-800 / 1100VDC

10

26A

40A

20 (2 PER MPPT)

AC OUTPUT

CÔNG SUẤT LỚN NHẤT

KẾT NỐI LƯỚI

DÒNG ĐIỆN LỚN NHẤT @380 Vac

TẦN SỐ LÀM VIỆC

HỆ SỐ CÔNG SUẤT

ĐỘ MÉO SÓNG HÀI THD

CẤU HÌNH HỆ THỐNG

TOPOLOGY

HIỆU SUẤT LỚN NHẤT / CEC

100KW

3 Ø /PE

133.7 A

50/60HZ

1 (CÓ THỂ LÀ 0.8)

<3% (Ở CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC)

KHÔNG TÍCH HỢP MBA

98.1% /97.8%

NỘI DUNG THÔNG SỐ

MÃ SẢN PHẨM/HÃNG SẢN XUẤT LONGI

THÔNG SỐ PHẦN ĐIỆN

CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Pmax)

ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT ĐỈNH (Vmp)

DÒNG ĐIỆN TẠI CÔNG SUẤT ĐỈNH (Imp)

ĐIỆN ÁP HỞ MẠCH (Voc)

DÒNG NGẮN MẠCH (Isc)

585 W

44.21 V

13.24A

52.36 V

14.27 A

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ

HỆ SỐ SUY GIẢM CÔNG SUẤT

HỆ SỐ SUY GIẢM ĐIỆN ÁP

HỆ SỐ SUY GIẢM DÒNG ĐIỆN

LOẠI CELL

-0.4%

-0.31%

0.05%

144(6X24)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SỐ CELL

MONO

HIỆU SUẤT CỦA MODULE (Isc) 22.6%

IP67 -  WITH BYPASS DIODESCẤP ĐỘ BẢO VỆ J-BOX

DÂY CÁP

KẾT NỐI

CABLE SOLAR Ø4mm, 1200mm

MC4

THÔNG SỐ HỆ THỐNG
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MẶT BẰNG MÁI TỔNG THỂ
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CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ

  17

18

THANG LÊN MÁI

KHU VỰC TBA 02

KHU VỰC LẮP ĐẶT 12
INVERTER , TỦ AC-02

BÃI TIẾP ĐỊA-02

THÔNG SỐ HỆ THỐNG
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Ghi chú: Mái số 01
- Tổng công suất pin: 1372.41 KWP
- Mái xưởng 1 lắp đặt 2346 tấm Pin LONGI 585W
- Sử dụng 12 inverter HUAWEI 100 KW
- 12 INVERTER đấu nối trạm biến áp số 02.

Ghi chú: Mái số 02
- Tông CS Pin: 639.99 KWP
- Mái xưởng  lắp đặt 1094 tấm Pin LONGI 585W
- Sử dụng 6 inverter HUAWEI 100KW
- 06 inverter đấu nối vào TBA 01 Thông qua tủ điện
tổng

BÃI TIẾP ĐỊA-01

KHU VỰC LẮP ĐẶT 06
INVERTER , TỦ AC-01
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MẶT BẰNG KÉO CÁP NGẦM AC
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BÃI TIẾP ĐỊA-01

KHU VỰC LẮP ĐẶT 06
INVERTER , TỦ AC-01

MẶT CẮT CẮT BÊ TÔNG CHÔN CÁP NGẦM

ỐNG HDPE

GHI CHÚ:
 - ĐI DÂY CÁP NGẦM AC TỪ TỦ ĐIỆN TỔNG AC01  ĐẾN TBA 01
   LUỒN TRONG ỐNG NHỰA XOẮN HDPE D195/150
 - CẮT BÊ TÔNG NỀN, ĐÀO RÃNH KÍCH THƯỚC 400x1000.
 - LẤP ĐẤT, XÀ BẦN, ĐỔ BÊ TÔNG BÙ MÁC DÀY 250

ĐƯỜNG CÁP NGẦM



BỐ TRÍ TỔNG THỂ RAIL,MÁNG CÁP,
SÀN THAO TÁC, ĐƯỜNG NƯỚC
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ RAIL NHÔM MÁI 1
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ LẮP ĐẶT RAIL NHÔM - NHÀ XƯỞNG SỐ 1

MÁI XƯỞNG 01
- SỬ DỤNG THANH RAIL  AL6005T5 ( L = 4200 mm)
- CÁC THANH ĐƯỢC NỐI VỚI NHAU BẰNG CHI TIẾT NỐI RAIL
CHUYÊN DỤNG
- ĐẶT DỌC THEO SÓNG TÔN
- LIÊN KẾT CỐ ĐỊNH VỚI XÀ GỒ  TẠI ĐIỂM THANH RAIL ĐI QUA.

Ghi chú:
-  Thanh Rail liên kết lên sóng dương của tôn.
-  Các kích thước có dung sai ± 100 mm

Kích thước Rail
điển hình 01

Kích thước Rail
điển hình 02

Kích thước Rail
điển hình 03

Kích thước Rail
điển hình 04



MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÁNG CÁP ĐIỆN DC
MÁI XƯỞNG SỐ 01

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÁNG CÁP
ĐIỆN DC MÁI 1
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MÁNG 200X100MM

MÁNG 200X100MM

MÁNG 200X100MM



MẶT BẰNG BỐ TRÍ SÀN THAO TÁC MÁI
1
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ SÀN THAO TÁC

MÁI XƯỞNG SỐ 1

SÀN THAO TÁC

SÀN THAO TÁC

SÀN THAO TÁC



MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐƯỜNG NƯỚC
VỆ SINH MÁI 1
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐƯỜNG NƯỚC VỆ SINH TẤM PIN

GHI CHÚ :
- SỬ DỤNG ĐƯỚNG ỐNG PPR D32
- SỬ DỤNG BƠM TĂNG ÁP 1500W
- KHOẢNG CÁCH 10M ĐẶT BỐ TRÍ 1 VAN LẤY NƯỚC

T CHIA

REN ỐNG

CHI TIẾT  ĐƯỜNG ỐNG, VAN KHOÁ
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NƯỚC RỬA PIN

REN ỐNG
Ố

VAN

REN TRONG

VỊ TRÍ BƠM TĂNG ÁP

VAN NƯỚC

VAN NƯỚC

ỐNG NƯỚC PPR

ỐNG NƯỚC PPR

ỐNG NƯỚC PPR

AutoCAD SHX Text
NG PPR 



SƠ ĐỒ LAYOUT TẤM PIN MÁI 1
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SỐ LIỆU CÔNG SUÁT CỦA DỰ ÁN

STT

1

MÁI

NHÀ XƯỞNG 01

TỔNG STRING TỔNG SỐ TẤM PIN TỔNG CÔNG SUẤT

132 2346 1372.41 kWp

MẶT BẰNG BỐ TRÍ TẤM PIN - NHÀ XƯỞNG SỐ 01

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
1 18 1 18 1 18

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118118

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118118

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118118 118 118

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118118

118 118 118

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1181 18 1 18 1 18 1 18

161 161 161 161 161 161 161 161

161 161 161 161 161 161 161 161

161 161 161 161 161 161

1 181 18

116

116118



BỐ TRÍ STRING MÁI 1
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Ghi chú:

- Các kích thước không ghi dung sai: sai lệch cho phép ±0,5%.
- Khung V40 và các thanh đỡ V30 được hàn kín hoàn toàn.
- Lưới dập mắt cáo được hàn chắc vào trong lòng khung V40, được đỡ bằng V30.
- Tất cả các mắt lưới đều có mối hàn, đường hàn đạt tối thiểu 10mm, hàn từ mép lưới hàn vào.
- Toàn bộ kết cấu được mạ kẽm nhúng nóng, độ dày tối thiếu đạt 50μm.
- Sản phẩm sau mạ không bị cong vênh.
- Các module được liên kết với nhau bằng bản mã và bulong cổ vuông M8x20.

Lưới dập mắt cáo
25x50mm

tiết diện lưới 3x3.5mm

V30x2 (sắt V dập)
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Mối hàn mắt lưới nhìn từ mặt dưới

2+0,1

Các điểm hàn
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GHI CHÚ:
-  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA TẤM PIN BẰNG CÁC LÁ TIẾP ĐỊA
-  LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA RAIL NHÔM VỚI NHAU BẰNG KẸP CÁP TIẾP ĐỊA,
   SỬ DỤNG CÁP ĐỒNG TRẦN Ø4 ( XEM CHI TIẾT LẮP ĐẶT )
-  SỬ DỤNG ỐNG  PVC 25 LUỒN CÁP TIẾP ĐỊA ĐỒNG TRẦN TỪ MÁI XUỐNG GIẾNG TIẾP ĐỊA.

BẢN VẼ LẮP ĐẶT TIẾP ĐỊA RAIL NHÔM ĐIỂN HÌNH

DÂY CÁP ĐỒNG TRẦN
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GHI CHÚ:
CÁC CHI TIẾT LẮP ĐẶT LIÊN KẾT BẰNG BULON M8 PHẢI
ĐẢM BẢO LỰC XIẾT  KHOẢNG 13Nm

VÍT BẮN TÔN M6

TẤM PIN NLMTKẸP GIỮA KẸP ĐẦUKẸP TIẾP ĐỊA RAIL
CHÂN LLÁ TIẾP ĐỊA TẤM PIN

XÀ GỒ MÁI XƯỞNGCAO SU VÀ BƠM SILICON
CHỐNG THẤM

BẢN VẼ LẮP ĐẶT TẤM PIN NLMT
SÀN THAO TÁC 300x40

MÁNG CÁP 200x100

CHI TIẾT LẮP ĐẶT TẤM PIN
NLMT
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CU/PVC 1 X 4mm2

  GHI CHÚ:
- SỬ DỤNG MÃ NÀY ĐỂ ĐÁNH DẤU STRING
- DÂY CÁP DC SỬ DỤNG KẸP. KHÔNG ĐỂ DÂY CHẠM MÁI TÔN.
- CÁC STRING LUỒN DÂY DC VÀO ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP VÀ PG DẪN VÀO MÁNG CÁP

STRING 4 x 4

CHI TIẾT KẾT NỐI STRING

   KÝ HIỆU:
- STR 27 - 02: STRING THỨ 27 KẾT NỐI VÀO INVERTER 02
- SỬ DỤNG MÃ NÀY ĐỂ ĐÁNH DẤU DÂY CHO CÁC STRING KHÁC

STR 27 - IVT 02 +

STR 27 - IVT 02  -

STRING 2 x 8: 8 tấm pin một hàng nối tiếp nhau

CU/PVC 1 X 4mm2

STR 27 - IVT 02 +

STR 27 - IVT 02  -

STRING 2 x 9: 9 tấm pin một hàng nối tiếp nhau
CHI TIẾT ĐẤU NỐI TẤM PIN
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4 sợi Cable AC  1 x240 mm2 /phase
+ 2 x 150mm2 cho pha trung tính
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BỂ  NƯỚC

INOX

1000L

Tường

Ống HDPE

Van nước

Mái nhà

Van 1 chiều

Van

D21

Máy bơm nước

1.2HP, 90L/p

Van D27

Van D27
Ống HDPE

Van D27

Máy bơm nước

Model: DK-HP2500W

Xuất xứ: China

Công suất: 2500W

Lưu lượng: 15L/m

Cột áp: 30-15Bar
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